
PHỤ LỤC

CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 BỔ SUNG
TỪ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SKHĐT ngày    tháng     năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum).

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Mã số dự
án

Mã
ngành
kinh tế

Địa điểm xây
dựng

Thời gian KC-
HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch năm 2022 đã giao Kế hoạch năm 2022 bổ sung đợt này

Ghi chú

Số quyết định; ngày,
tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
vốn NSTW Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ XDCB

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ XDCB

TỔNG SỐ 637,715 520,502 122,000 108,290

A NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH 112,775 70,502 20,000 23,290

I Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022 112,775 70,502 20,000 23,290

1

Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh
viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh) Sở Y tế 7881306 132 Ia H'Drai 2021-2024 702-03/8/2021 112,775 70,502 20,000 23,290 Bố trí hoàn thành

B NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG 524,940 450,000 102,000 85,000

I Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 396,000 335,000 77,000 55,000

1

Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh
Gia Lai

UBND huyện Kon
Rẫy 7898003 292 Kon Rẫy 2021-2024

466-28/5/2021

698-03/8/2021

150,000 135,000 27,000 10,000 Dự án chuyến tiếp

2 Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần UBND huyện Ngọc
Hồi 7900463 292 Ngọc Hồi 2021-2024 700-03/8/2021 246,000 200,000 50,000 45,000 Dự án chuyến tiếp

II Dự án khởi công mới năm 2022 128,940 115,000 25,000 30,000

1

Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với
đường Hồ Chí Minh)

Sở Giao thông vận
tải 7907249 292 Kon Tum 2022-2025 680-30/12/2021 128,940 115,000 25,000 30,000

Thực hiện bồi thường
GPMB
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